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Nội dung:

Anh (chị) hãy chọn 1 loài động vật ( thực vật) có trong rừng tự nhiên có ở 1 xã hay huyện cụ thể mà anh chị biết. chứng minh nó là cây Lâm Sản Ngoài Gỗ( LSNG). Sau đó anh (chị) hãy phân tích giá trị của LSNG này.
Trình bày: 

I: Giới thiệu: Cây Thảo Quả.

1. Tên loài:

Tên khoa học: Amomum arimaticum Roxb, 1982.

Tên đồng nghĩa: Amomum tsao-ko Cre’vost et Lemarie, 1917; Cardamomum aromaticum (Roxb.) Kumtze, 1991.

Tên khác: Đò ho, thảo đậu khấu, mác hấu(Tày), Tờ Hảo (H’Mông), Nepal aradamom, Bengal Cardamom (Anh), Cardamone tsao-ko (Pháp).

Họ: Gừng Zingiberaceae

2. Mô tả. 
· Cây Thảo Quả là loại thân cỏ mềm trông giống như cây riềng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và thường được trồng bằng những nhánh tẽ ra từ gốc cây chủ có tuổi trồng 5-6 năm trở lên  với mật độ 5.000 gốc /ha . Sau 3 năm thảo quả đã cho quả sai. Nếu trồng ở nơi đất tốt và chăm sóc chu đáo nhiều nương thảo quả 30 -50 tuổi vẫn cho năng suất và sản lượng ổn định.  Có lẽ vì vậy cây rừng trong những nương Thảo Quả luôn được bảo vệ nghiêm ngặt từ đời này sang đời khác.
· Thảo Quả là cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, chỉ có thể sinh trưởng và phát triển tốt từ độ cao trên 1.200m trở lên và ở dưới tán rừng thưa; cần độ ẩm cao, đất trồng nhiều mùn và thời tiết mát quanh năm. Dưới những tán rừng già ở các xã vùng cao như: Dền Sáng, Dền Thàng, Ý Tý của huyện Bát Xát thuận lợi để trồng cây thảo quả. 
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          Thu hoạch Thảo Quả
                                                          Thảo Quả sấy khô
II: Giá trị của cây Thảo Quả
1. Giá trị về mặt kinh tế:

· Tận dụng tiềm năng đất dưới tán rừng để phát triển trồng cây Thảo Quả là hướng đi đúng ở xã Dền Sáng (huyện Bát Xát-Lào Cai). Với cách phát triển kinh tế này, rừng được bảo vệ nghiêm ngặt và người dân sống ở vùng rừng, ven rừng có thu nhập cao.
· Thảo Quả là một cây LSNG có giá trị cao, cây làm giàu của đồng bào vùng cao một số xã huyện Sa Pa, Bát Xát và Văn Bàn. Từ nhiều năm trở lại đây, không ít nông dân triệu phú, tỷ phú của vùng cao vẫn gắn với cây Thảo Quả. Bài toán đơn giản là 1 ha Thảo Quả đến tuổi thu hoạch mỗi năm cho năng suất bình quân 250 kg, giá trị kinh tế khoảng 20 triệu đồng. Trong khi đó, danh sách các hộ có diện tích Thảo Quả lên tới hàng chục ha ngày một dài thêm, nhất là ở Sa Pa, Bát Xát và Văn Bàn.
· Vì là cây dễ trồng, ít bị sâu bệnh và khi đã đậu quả thì cho thu hoạch cao. Giá của Thảo Quả khô bình quân từ 120 - 150 nghìn đồng/kg, có khi tới 180 - 200 nghìn đồng/kg. Do vậy, nhiều năm trở lại đây, huyện Bát Xát và xã Dền Sáng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trồng và thâm canh cây Thảo Quả, nhiều hộ đã tự nhân giống trồng cây Thảo Quả dưới tán rừng có hiệu quả, đem lại nguồn thu lớn so với cây khác như: chè, đậu tương...

· Đến nay, các ngành chức năng của tỉnh vẫn chưa có con số thống kê chính xác về diện tích, sản lượng thảo quả hàng năm. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng số liệu thống kê sơ bộ của cơ quan chuyên môn cách đây gần 2 năm, khi đó diện tích thảo quả của toàn tỉnh là gần 7.300 ha (hơn 4 nghìn ha đang cho thu hoạch, sản lượng đạt 1.020 tấn/năm, trị giá khoảng 65 tỷ đồng). Thực hiện phép so sánh, sản lượng thảo quả nói trên tương đương với 10 nghìn con đại gia súc (gần bằng 1/2 tổng đàn của huyện Bát Xát hiện nay) và tương đương với hơn 10 nghìn tấn thóc. Khoảng 3 - 5 năm tới, sản lượng thảo quả trên địa bàn có thể tăng gấp 2 lần hiện nay và đó là nguồn lợi không nhỏ đối với kinh tế lâm nghiệp và phát triển nông thôn vùng cao trên địa bàn tỉnh.
· Đây là nguồn thu lớn và quan trọng của nhiều gia đình ở vùng cao tỉnh Lào Cai. Có lẽ vì thế từ xa xưa ở các huyện Bát Xát, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) người ta thường ví cây Thảo Quả là cây vàng, cây bạc của người Dao, người Mông, người Hà Nhì… 

     2.    Giá trị về mặt xã hội.

· Tạo ra thu nhập thường xuyên cho người dân sống ở rừng: Do đặc thù văn hóa, điều kiện dân trí mà hiện tượng khá phổ biến tại nhiều vùng cao ở Lào Cai là người dân chủ yếu khai thác CLSNG theo cách tự nhiên. Hiện toàn tỉnh Lào Cai có khoảng 1/2 dân số sống tại vùng cao, số người sống nhờ vào nguồn thu nhập từ lâm nghiệp, lâm sản cũng rất nhiều. Điều không thể phủ nhận là đã có hàng nghìn hộ nông dân làm kinh tế giỏi và là hộ giàu tại khu vực nông thôn, vùng cao trên địa bàn tỉnh hiện nay đều có yếu tố lâm nghiệp giữ vai trò chủ đạo. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay xã Dền Sáng đã trồng và phát triển được trên 365ha thảo quả (vượt trên 200ha so với chỉ tiêu giao), hàng năm tạo ra nguồn thu lớn cho đồng bào nơi đây.

· Do đây là một vùng núi cao ở Lào Cai nên người dân sống chủ yếu dựa vào rừng việc phát triển cây LSNG có tác dụng tạo công ăn việc làm và ổn định đời sống cho người dân giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo ở dân tộc miền núi. 
· Thảo quả nguồn thu lớn và quan trọng của một số xã và nhiều gia đình ở vùng cao tỉnh Lào Cai.

· Không ít gia đình đã thoát nghèo và trở thành triệu phú, tỷ phú từ trồng Thảo Quả trong rừng nguyên sinh. Có lẽ vì vậy, cây rừng tự nhiên trong những nương Thảo Quả luôn được người dân tự nguyện bảo vệ nghiêm ngặt từ đời này sang đời khác.
· Thảo Quả là loại dược liệu có thể chữa đau bụng, sốt rét, buồn nôn, hôi miệng... 
· Thảo Quả không chỉ là cây thuốc quý mà còn để chế biến các loại gia vị độc đáo không thể thiếu trong chế biến món ăn của người Á Đông.

3.       Giá trị về mặt môi trường.
· Bảo vệ và làm tăng tính đa dạng của rừng

· Bảo vệ rừng, đất rừng và nguồn nước
III: Kết luận.

· Thảo Quả là một cây thuốc có giá trị cao về kinh tế, môi trường cũng như xã hội nên cần phải nâng cao trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ các khu rừng tự nhiên, hình thành vùng sản xuất hàng hoá đối với loài cây dược liệu quý là Thảo Quả. . Ngoài ra, đây cũng là hướng phát triển kinh tế năng động góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc vùng cao Dền Sáng.
· Nâng cao sự hiểu biết của người dân để không bị ép giá, đưa người dân tiếp cận với phương pháp thâm canh, chủ động gieo ươm, nhân giống chất lượng tốt và cải thiện lò sấy, giảm trên 30% về thời gian sấy cũng như lượng củi đốt, đồng thời tăng năng suất, chất lượng sản phẩm thảo quả khô sau chế biến. 

Tài liệu tham khảo:
· www.kinhtenongthon.com.vn
· www.google.com.vn()
· Bài giảng về Lâm Sản Ngoài Gỗ
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